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Mẫu In D7006B1

Danh Sách Không Đạt (Xét Kết Quả Thi & Làm Khóa Luận Tốt Nghiệp)
Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Xét điều kiện làm Thiết kế công trình (TKCT2012)

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung   24
Điểm Trung Bình Tích Lũy 0.00

.

STT Mã SV Họ Và Tên Tên lớp TCCH TBTL TBTL1 Mã MH BB Tên môn học TC BBTC NHHK Điểm TH

Trang 1

1 1251020017 ĐỖ VĂN CÔNG DH12XD02 145 5.91 5.20 CENG4301 Bê tông 3  3 153  4

2 1251020025 NGUYỄN THaNH DUY DH12XD02 148 5.85 4.72 CENG4301 Bê tông 3  3 153  4

3 1251020043 NGUYỄN VĨNH GIÀU DH12XD04 91 4.75 4.37 CENG3207 Đồ án nền móng  1 151  4

CENG4204 Tổ chức và quản lý thi công  2

CENG4205 Đồ án thi công  1 152  0

4 1251020082 NGUYỄN NHỰT BÁCH KHoa DH12XD02 150 6.46 5.58 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 153  4

5 1251020156 PHaN CHÍ QUỐC DH12XD02 142 5.90 4.95 CENG3207 Đồ án nền móng  1 163  3

6 1251020200 TRẦN MINH TIẾN DH12XD04 151 7.07 6.44 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 153  1

7 1251020213 ĐẶNG VĂN TỚI DH12XD04 151 6.82 6.72 CENG4205 Đồ án thi công  1 152  0

8 1251020216 ĐINH HỮU TRÍ DH12XD03 151 6.82 6.34 CENG4205 Đồ án thi công  1 152  4

9 1251020234 NGUYỄN VĂN TÚ DH12XD04 143 5.68 4.90 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 152  1

CENG3301 Kết cấu bêtông cốt thép 2  3 153  4

10 1251020238 LÊ THaNH TÙNG DH12XD01 144 6.11 5.34 CENG3403 Kết cấu bêtông cốt thép 1 +BTL  3 142  4

11 1251022052 LÊ MINH HIẾU DH12XD03 125 5.17 3.98 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 152  4

CENG3207 Đồ án nền móng  1 163  3

CENG3301 Kết cấu bêtông cốt thép 2  3 153  4

CENG3405 Kỹ thuật thi công  4 161  4

Nhóm bắt buộc tự chọn  4  1

12 1251022058 NGUYỄN VĂN HoÀNG DH12XD02 139 6.42 5.62 CENG3301 Kết cấu bêtông cốt thép 2  3 151  4

13 1251022083 HUỲNH VIẾT KHÔI DH12XD02 106 4.97 3.97 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 152  1

CENG3302 Nền móng  3 143  4

CENG3403 Kết cấu bêtông cốt thép 1 +BTL  3 161  4

CENG4205 Đồ án thi công  1 152  0



Danh Sách Không Đạt (Xét Kết Quả Thi & Làm Khóa Luận Tốt Nghiệp)

STT Mã SV Họ Và Tên Tên lớp TCCH TBTL TBTL1 Mã MH BB Tên môn học TC BBTC NHHK Điểm TH

Trang 2

14 1251022168 TR¬NG MINH TÂM DH12XD04 142 6.12 5.27 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 153  4

CENG3302 Nền móng  3 143  4

CENG4301 Bê tông 3  3 153  4

15 1351020002 NGUYỄN TUẤN aNH DH13XD03 121 4.97 4.58 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 153  0

CENG3301 Kết cấu bêtông cốt thép 2  3 153  3

CENG4205 Đồ án thi công  1 162  0

16 1351020004 TRẦN THÁI BẢo DH13XD03 142 6.43 6.15 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 153  0

17 1351020007 ĐẶNG CHIÊU DH13XD01 131 5.53 5.10 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 153  0

CENG4301 Bê tông 3  3 163  4

18 1351020009 HUỲNH HỮU CÔNG DH13XD04 139 6.08 5.72 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 153  3

19 1351020012 NGUYỄN MINH D¬NG DH13XD01 124 5.35 4.65 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 153  1

20 1351020013 NGUYỄN TR¬NG D¬NG DH13XD01 52 3.64 3.13 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 163

CENG3207 Đồ án nền móng  1

CENG3301 Kết cấu bêtông cốt thép 2  3 163  1

CENG3302 Nền móng  3

CENG3403 Kết cấu bêtông cốt thép 1 +BTL  3 152  0

CENG3405 Kỹ thuật thi công  4

CENG4204 Tổ chức và quản lý thi công  2

CENG4205 Đồ án thi công  1

CENG4301 Bê tông 3  3

Nhóm bắt buộc tự chọn  4  1

21 1351020017 NGUYỄN LÊ THÀNH ĐẠT DH13XD02 140 5.99 5.76 CENG4204 Tổ chức và quản lý thi công  2

CENG4205 Đồ án thi công  1 162  0

CENG4301 Bê tông 3  3 163  3

22 1351020021 NGUYỄN aNH ĐoÀN DH13XD03 103 4.51 4.13 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 163  1

CENG3207 Đồ án nền móng  1 161  1

CENG3301 Kết cấu bêtông cốt thép 2  3 153  2



Danh Sách Không Đạt (Xét Kết Quả Thi & Làm Khóa Luận Tốt Nghiệp)

STT Mã SV Họ Và Tên Tên lớp TCCH TBTL TBTL1 Mã MH BB Tên môn học TC BBTC NHHK Điểm TH

Trang 3

CENG4205 Đồ án thi công  1 162  0

Nhóm bắt buộc tự chọn  4  1

23 1351020023 HUỲNH XUÂN ĐỖ DH13XD03 68 3.90 3.84 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1

CENG3207 Đồ án nền móng  1 163  3

CENG3301 Kết cấu bêtông cốt thép 2  3

CENG3302 Nền móng  3

CENG4205 Đồ án thi công  1 162  0

24 1351020024 PHaN TIẾN ĐỢC DH13XD03 145 5.85 5.41 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 153  0

25 1351020027 ĐẶNG Cao THIÊN HẢI DH13XD01 122 5.37 4.39 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 163

26 1351020028 NGÔ ĐÌNH HẢI DH13XD02 146 6.59 6.41 CENG4301 Bê tông 3  3 163  4

27 1351020030 PHÙNG TRUNG HẢI DH13XD03 123 5.13 4.42 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 153  1

CENG3301 Kết cấu bêtông cốt thép 2  3 153  1

CENG3302 Nền móng  3 153  0

CENG4204 Tổ chức và quản lý thi công  2

CENG4205 Đồ án thi công  1 162  0

CENG4301 Bê tông 3  3 163  4

28 1351020034 TR¬NG XUÂN HIỀN DH13XD01 119 5.18 4.55 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 163

CENG4205 Đồ án thi công  1 162  0

29 1351020036 NGUYỄN TRỌNG HIẾU DH13XD01 119 5.64 5.10 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 153  4

30 1351020040 NGUYỄN VIẾT HIỆP DH13XD03 121 5.41 4.80 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 153  0

CENG3301 Kết cấu bêtông cốt thép 2  3 153  4

CENG3403 Kết cấu bêtông cốt thép 1 +BTL  3 152  4

CENG4301 Bê tông 3  3 163  4

31 1351020043 NGUYỄN HoÀNG DH13XD02 115 5.45 5.17 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 153  1

CENG3301 Kết cấu bêtông cốt thép 2  3 153  4

CENG4204 Tổ chức và quản lý thi công  2

CENG4205 Đồ án thi công  1 162  0



Danh Sách Không Đạt (Xét Kết Quả Thi & Làm Khóa Luận Tốt Nghiệp)

STT Mã SV Họ Và Tên Tên lớp TCCH TBTL TBTL1 Mã MH BB Tên môn học TC BBTC NHHK Điểm TH

Trang 4

CENG4301 Bê tông 3  3

Nhóm bắt buộc tự chọn  4  1

32 1351020045 NGUYỄN HoÀNG HUY DH13XD04 127 6.02 5.52 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 163

CENG3405 Kỹ thuật thi công  4

CENG4204 Tổ chức và quản lý thi công  2

CENG4301 Bê tông 3  3 163  4

33 1351020047 LÊ TRÍ HỚNG DH13XD03 149 6.53 6.30 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 163

34 1351020049 NGUYỄN QUỐC KHaNG DH13XD01 52 3.80 3.50 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1

CENG3207 Đồ án nền móng  1

CENG3301 Kết cấu bêtông cốt thép 2  3

CENG3302 Nền móng  3

CENG3403 Kết cấu bêtông cốt thép 1 +BTL  3

CENG3405 Kỹ thuật thi công  4

CENG4204 Tổ chức và quản lý thi công  2

CENG4205 Đồ án thi công  1

CENG4301 Bê tông 3  3

Nhóm bắt buộc tự chọn  4  1

35 1351020061 THÁI NGUYỄN BÍCH LINH DH13XD01 115 5.16 4.67 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 153  0

CENG3301 Kết cấu bêtông cốt thép 2  3 153  3

CENG3403 Kết cấu bêtông cốt thép 1 +BTL  3 161  4

CENG3405 Kỹ thuật thi công  4 161  4

CENG4301 Bê tông 3  3 163  4

36 1351020062 TRỊNH THẾ LoNG DH13XD03 104 4.78 4.30 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 153  1

CENG3207 Đồ án nền móng  1 163  3

CENG3301 Kết cấu bêtông cốt thép 2  3 153  2

CENG4204 Tổ chức và quản lý thi công  2

CENG4205 Đồ án thi công  1



Danh Sách Không Đạt (Xét Kết Quả Thi & Làm Khóa Luận Tốt Nghiệp)

STT Mã SV Họ Và Tên Tên lớp TCCH TBTL TBTL1 Mã MH BB Tên môn học TC BBTC NHHK Điểm TH

Trang 5

CENG4301 Bê tông 3  3 163  4

37 1351020065 HUỲNH HỮU MINH DH13XD02 136 5.66 4.90 CENG4301 Bê tông 3  3 163  4

38 1351020070 VŨ HoÀI NaM DH13XD02 147 6.30 5.76 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 153  4

39 1351020075 NGUYỄN PHÚ NHÂN DH13XD04 119 5.28 4.78 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 153  1

CENG3207 Đồ án nền móng  1 161  3

CENG3301 Kết cấu bêtông cốt thép 2  3 153  3

CENG4204 Tổ chức và quản lý thi công  2

CENG4301 Bê tông 3  3 163  3

40 1351020086 NGUYỄN NGỌC PHI DH13XD02 142 6.12 5.79 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 153  1

CENG3207 Đồ án nền móng  1 163  3

CENG4205 Đồ án thi công  1 162  0

CENG4301 Bê tông 3  3 163  2

41 1351020092 BÙI DUY PH¬NG DH13XD03 146 6.44 6.28 CENG4301 Bê tông 3  3 163  4

42 1351020098 VÒNG THÔNG SĨ DH13XD03 132 5.93 5.66 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 153  0

CENG3301 Kết cấu bêtông cốt thép 2  3 153  4

CENG4301 Bê tông 3  3 163  4

43 1351020101 PHaN QUỐC TÀI DH13XD02 128 5.45 4.95 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 153  1

44 1351020103 TRẦN THaNH TÂN DH13XD01 148 6.28 5.88 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 153  4

45 1351020105 TRẦN ĐỨC THaNH DH13XD02 70 4.24 3.71 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 163  1

CENG3207 Đồ án nền móng  1 163  3

CENG3301 Kết cấu bêtông cốt thép 2  3 153  0

CENG3302 Nền móng  3 153  0

CENG3403 Kết cấu bêtông cốt thép 1 +BTL  3

CENG3405 Kỹ thuật thi công  4

CENG4204 Tổ chức và quản lý thi công  2

CENG4205 Đồ án thi công  1

CENG4301 Bê tông 3  3 163  3



Danh Sách Không Đạt (Xét Kết Quả Thi & Làm Khóa Luận Tốt Nghiệp)

STT Mã SV Họ Và Tên Tên lớp TCCH TBTL TBTL1 Mã MH BB Tên môn học TC BBTC NHHK Điểm TH

Trang 6

Nhóm bắt buộc tự chọn  4  1

46 1351020112 NGUYỄN NGỌC THẠCH DH13XD01 113 5.14 4.70 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 163

CENG3403 Kết cấu bêtông cốt thép 1 +BTL  3 162  0

CENG4204 Tổ chức và quản lý thi công  2

CENG4205 Đồ án thi công  1 162  0

CENG4301 Bê tông 3  3

47 1351020114 NGUYỄN QUỐC THẮNG DH13XD01 144 5.74 4.98 CENG3207 Đồ án nền móng  1 161  3

CENG4301 Bê tông 3  3 163  4

48 1351020117 PHaN CHU THI DH13XD02 78 4.22 4.22 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1

CENG3207 Đồ án nền móng  1 161  0

CENG3301 Kết cấu bêtông cốt thép 2  3 153  0

CENG3403 Kết cấu bêtông cốt thép 1 +BTL  3 152  0

CENG3405 Kỹ thuật thi công  4 161  0

CENG4204 Tổ chức và quản lý thi công  2

CENG4205 Đồ án thi công  1

CENG4301 Bê tông 3  3

Nhóm bắt buộc tự chọn  4  1

49 1351020118 BÙI MINH THIỆN DH13XD01 147 5.89 5.28 CENG3403 Kết cấu bêtông cốt thép 1 +BTL  3 161  3

50 1351020120 NGUYỄN PHẠM MINH THIỆN DH13XD01 138 5.82 5.15 CENG4301 Bê tông 3  3 163  3

51 1351020121 LÊ TRIỆU TẤN THỊNH DH13XD01 97 4.91 3.73 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 163

CENG3301 Kết cấu bêtông cốt thép 2  3

CENG3405 Kỹ thuật thi công  4

CENG4204 Tổ chức và quản lý thi công  2

CENG4205 Đồ án thi công  1

CENG4301 Bê tông 3  3 163  4

Nhóm bắt buộc tự chọn  4  1

52 1351020126 LÂM PHI TIẾN DH13XD01 104 5.08 3.73 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 163



Danh Sách Không Đạt (Xét Kết Quả Thi & Làm Khóa Luận Tốt Nghiệp)

STT Mã SV Họ Và Tên Tên lớp TCCH TBTL TBTL1 Mã MH BB Tên môn học TC BBTC NHHK Điểm TH

Trang 7

CENG4205 Đồ án thi công  1 162  0

CENG4301 Bê tông 3  3 163  4

53 1351020128 PHẠM NGỌC TIẾN DH13XD02 99 5.41 4.91 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 163

CENG3207 Đồ án nền móng  1 163  3

CENG3301 Kết cấu bêtông cốt thép 2  3 163  1

CENG3403 Kết cấu bêtông cốt thép 1 +BTL  3 152  0

CENG3405 Kỹ thuật thi công  4

CENG4204 Tổ chức và quản lý thi công  2

CENG4205 Đồ án thi công  1

CENG4301 Bê tông 3  3

Nhóm bắt buộc tự chọn  4  1

54 1351020131 MaI VĂN BẢo TÍN DH13XD04 128 5.75 5.12 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 153  1

CENG3207 Đồ án nền móng  1 161  1

55 1351020133 NGUYỄN VĂN TÍN DH13XD02 130 5.46 5.25 CENG3403 Kết cấu bêtông cốt thép 1 +BTL  3 152  4

CENG4205 Đồ án thi công  1 162  0

56 1351020135 TRẦN THaNH ToÀN DH13XD03 139 6.20 5.59 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 153  0

CENG3301 Kết cấu bêtông cốt thép 2  3 153  3

CENG4301 Bê tông 3  3 163  3

57 1351020138 LÊ MINH TRUNG DH13XD03 138 6.26 5.19 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 153  0

58 1351020139 NGUYỄN KIỀU TRUNG DH13XD03 14 1.44 1.36 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1

CENG3207 Đồ án nền móng  1

CENG3301 Kết cấu bêtông cốt thép 2  3

CENG3302 Nền móng  3

CENG3403 Kết cấu bêtông cốt thép 1 +BTL  3 152  0

CENG3405 Kỹ thuật thi công  4

CENG4204 Tổ chức và quản lý thi công  2

CENG4205 Đồ án thi công  1



Danh Sách Không Đạt (Xét Kết Quả Thi & Làm Khóa Luận Tốt Nghiệp)

STT Mã SV Họ Và Tên Tên lớp TCCH TBTL TBTL1 Mã MH BB Tên môn học TC BBTC NHHK Điểm TH

Trang 8

CENG4301 Bê tông 3  3

Nhóm bắt buộc tự chọn  4  1

59 1351020146 TRẦN CHÁNH TRỰC DH13XD02 138 5.57 5.00 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 153  1

60 1351020147 DIÊM ĐĂNG TUẤN DH13XD01 140 5.94 5.32 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 153  1

CENG4205 Đồ án thi công  1 162  0

61 1351020149 NGUYỄN aNH TUẤN DH13XD01 121 5.79 5.28 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 153  1

CENG4205 Đồ án thi công  1 162  0

CENG4301 Bê tông 3  3 163  4

62 1351020150 NGUYỄN MINH TUẤN DH13XD01 95 4.27 3.09 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 153  0

CENG3207 Đồ án nền móng  1 161  1

CENG4204 Tổ chức và quản lý thi công  2

CENG4205 Đồ án thi công  1 162  0

CENG4301 Bê tông 3  3 163  0

Nhóm bắt buộc tự chọn  4  1

63 1351020151 TRẦN QUỐC TUẤN DH13XD01 127 5.61 5.20 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 153  0

CENG3301 Kết cấu bêtông cốt thép 2  3 153  2

CENG4204 Tổ chức và quản lý thi công  2

CENG4205 Đồ án thi công  1 162  0

64 1351020155 NGUYỄN VĂN TÚC DH13XD02 108 4.80 3.74 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1

CENG3207 Đồ án nền móng  1 161  0

CENG3301 Kết cấu bêtông cốt thép 2  3 153  1

CENG4204 Tổ chức và quản lý thi công  2

CENG4205 Đồ án thi công  1 162  0

CENG4301 Bê tông 3  3

Nhóm bắt buộc tự chọn  4  1

65 1351020156 LÊ THaNH TÙNG DH13XD01 141 5.81 5.51 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 153  4

66 1351020157 NGUYỄN NHẬT T DH13XD03 145 6.83 6.31 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 153  0



Danh Sách Không Đạt (Xét Kết Quả Thi & Làm Khóa Luận Tốt Nghiệp)

STT Mã SV Họ Và Tên Tên lớp TCCH TBTL TBTL1 Mã MH BB Tên môn học TC BBTC NHHK Điểm TH

Trang 9

CENG3301 Kết cấu bêtông cốt thép 2  3 153  3

67 1351020158 BÙI VĂN VIỆT DH13XD04 148 6.68 6.46 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 163

68 1351020160 TẰNG VĂN VĨ DH13XD03 114 5.49 5.21 CENG3301 Kết cấu bêtông cốt thép 2  3 153  4

CENG3302 Nền móng  3 153  4

CENG4301 Bê tông 3  3 163  4

69 1351022172 ĐINH VĂN CÔNG DH13XD02 144 5.71 5.30 CENG3403 Kết cấu bêtông cốt thép 1 +BTL  3 152  4

70 1351022184 LÊ VŨ HẢo DH13XD04 140 6.81 6.39 CENG4205 Đồ án thi công  1 162  0

Nhóm bắt buộc tự chọn  4  1

71 1351022211 TRẦN THaNH LÂM DH13XD04 84 4.93 4.04 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1

CENG3207 Đồ án nền móng  1

CENG3301 Kết cấu bêtông cốt thép 2  3

CENG3302 Nền móng  3 153  0

CENG3405 Kỹ thuật thi công  4

CENG4205 Đồ án thi công  1

CENG4301 Bê tông 3  3

Nhóm bắt buộc tự chọn  4  1

72 1351022215 HUỲNH THIÊN KỲ LINH DH13XD04 62 3.72 3.44 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 153  2

CENG3207 Đồ án nền móng  1 163  3

CENG3301 Kết cấu bêtông cốt thép 2  3 153  0

CENG3302 Nền móng  3 153  0

CENG3403 Kết cấu bêtông cốt thép 1 +BTL  3 152  0

CENG3405 Kỹ thuật thi công  4 161  0

CENG4204 Tổ chức và quản lý thi công  2

CENG4205 Đồ án thi công  1 162  0

CENG4301 Bê tông 3  3 163  1

73 1351022225 TRẦN MINH NHẬT DH13XD04 145 6.67 6.49 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 153  4

CENG3301 Kết cấu bêtông cốt thép 2  3 153  3



Danh Sách Không Đạt (Xét Kết Quả Thi & Làm Khóa Luận Tốt Nghiệp)

STT Mã SV Họ Và Tên Tên lớp TCCH TBTL TBTL1 Mã MH BB Tên môn học TC BBTC NHHK Điểm TH

Trang 10

74 1351022227 NGUYỄN TẤN PHI DH13XD04 138 6.01 5.16 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 153  0

CENG3301 Kết cấu bêtông cốt thép 2  3 153  3

CENG3302 Nền móng  3 153  3

75 1351022230 KIỀU D¬NG PHÚ DH13XD04 99 5.01 4.79 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 163  1

CENG3207 Đồ án nền móng  1 163  3

CENG3301 Kết cấu bêtông cốt thép 2  3 153  3

CENG3302 Nền móng  3 153  3

CENG3403 Kết cấu bêtông cốt thép 1 +BTL  3 161  3

CENG4204 Tổ chức và quản lý thi công  2

CENG4205 Đồ án thi công  1

CENG4301 Bê tông 3  3 163  3

Nhóm bắt buộc tự chọn  4  1

76 1351022237 TRẦN ĐÌNH QUÝ DH13XD04 130 6.06 5.90 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 153  1

CENG4301 Bê tông 3  3 163  4

77 1351022244 LÊ CHÍ TÂM DH13XD04 133 5.72 5.36 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 163  1

CENG3207 Đồ án nền móng  1 161

CENG3301 Kết cấu bêtông cốt thép 2  3 153  0

CENG3302 Nền móng  3 153  0

CENG3403 Kết cấu bêtông cốt thép 1 +BTL  3 152  3

CENG4204 Tổ chức và quản lý thi công  2

CENG4205 Đồ án thi công  1 162  0

78 1351022245 NGUYỄN VĂN TRÍ TÂM DH13XD04 146 7.05 6.97 CENG4301 Bê tông 3  3 163  4

79 1351022246 NGUYỄN VĂN TÂN DH13XD04 103 5.66 5.18 CENG3301 Kết cấu bêtông cốt thép 2  3 153  4

CENG4204 Tổ chức và quản lý thi công  2

CENG4205 Đồ án thi công  1 162  0

Nhóm bắt buộc tự chọn  4  1

80 1351022248 NGUYỄN ĐỨC THao DH13XD01 75 4.39 4.22 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 163



Danh Sách Không Đạt (Xét Kết Quả Thi & Làm Khóa Luận Tốt Nghiệp)

STT Mã SV Họ Và Tên Tên lớp TCCH TBTL TBTL1 Mã MH BB Tên môn học TC BBTC NHHK Điểm TH

Trang 11

CENG3207 Đồ án nền móng  1 163  3

CENG3301 Kết cấu bêtông cốt thép 2  3

CENG3403 Kết cấu bêtông cốt thép 1 +BTL  3

CENG3405 Kỹ thuật thi công  4

CENG4204 Tổ chức và quản lý thi công  2

CENG4205 Đồ án thi công  1

CENG4301 Bê tông 3  3 163  2

Nhóm bắt buộc tự chọn  4  1

81 1351022254 NGUYỄN BÁ THỊNH DH13XD04 144 6.54 6.45 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 153  0

82 1351022262 TRẦN QUaNG TRỌNG DH13XD04 148 7.02 6.92 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1 153  4

83 1351022270 PHẠM THaNH TÚ DH13XD02 59 4.62 4.31 CENG3205 Đồ án kết cấu BTCT  1

CENG3207 Đồ án nền móng  1 161  1

CENG3301 Kết cấu bêtông cốt thép 2  3

CENG4205 Đồ án thi công  1 162  0

CENG4301 Bê tông 3  3

Nhóm bắt buộc tự chọn  4  1

Ghi Chú : BBTC=Tổ Hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được
Nhóm TC  1: 4 TC (Min)

0101.       CENG4399 Thực tập TN Xây dựng            3

            CENG4899 Thực tập TN (Xây dựng)          4

Ngày 29 tháng 09 năm 2017
Người lập biểu


